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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2022-2023 

I. Kết quả đạt đƣợc 

1. Thuận lợi và khó khăn 

a) Thuận lợi 

- Cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn tiếp tục xác định vụ Đông là vụ sản xuất 

chính, có giá trị kinh tế cao với nhiều lợi thế do cơ cấu cây trồng đa dạng phong phú 

và điều kiện khí hậu phù hợp. Phương án sản xuất Vụ Đông năm 2022-2023 được 

triển khai sớm, với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể vì vậy vụ đông được đẩy mạnh, 

khuyến khích người dân phát triển sản xuất, mở rộng diện tích rau vụ Đông đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. 

- Một số thôn, nhóm hộ tiếp tục liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho cây 

trồng vụ Đông như: Ngô dày chế biến thức ăn (Đồng Trạch và Cự Môn), Tỏi 

hành(Duyên Linh), bí xanh, ớt, dưa (Phú An, Phú ninh, Cự Môn) giúp nông dân đầu 

tư sản xuất. 

- Công tác cải tạo, sửa chữa công trình thủy lợi và giao thông nội đồng, cải tạo 

đồng ruộng, dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai thực hiện, tạo điều kiện đẩy mạnh cơ 

giới hóa và ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất vụ Đông. 

- Thời tiết giữa vụ tương đối thuận lợi cho các cây trồng vụ Đông sinh trưởng 

phát triển cho năng suất và chất lượng cao. 

b) Khó khăn 

Lao động nông nghiệp chuyển dịch sang lĩnh vực khác gây thiếu hụt lao động; 

giá một số sản phẩm cây vụ Đông thấp. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất vụ 

Đông còn hạn chế, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm trồng trọt vẫn thiếu, chưa có 

nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa vụ Đông; liên kết sản xuất gắn với bao 

tiêu sản phẩm còn thấp; HTXNN chưa chủ động tìm kiếm hợp đồng sản xuất bao tiêu 

sản phẩm vụ đông. 

- Giá một số vật tư phục vụ sản xuất có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn ở 

mức cao, trong khi đầu ra sản phẩm gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sản 

xuất của người dân. 
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2. Kết quả sản xuất vụ Đông năm 2022-2023 

Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng vụ Đông 

Kết thúc vụ Đông 2022-2023, toàn xã gieo trồng được 88,4 ha/60 ha, đạt 

147,3,% KH (đạt 114,4% so với CK). Kết quả sản xuất một số cây trồng chính như 

sau: 

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng 16,6 ha đạt 110% KH, tăng 3 ha so với CK; 

năng suất 41 tạ/ha; sản lượng 68,06 tấn, tăng 12,3 tấn so CK; 

- Khoai lang: Diện tích gieo trồng 0,7 ha đạt 70%KH. 

- Rau đậu các loại và cây hàng năm khác: 71,2 ha, tăng 7,7 ha so CK.  

Trong đó: rau đậu 30,5 ha; Bí, dưa 10,1 ha; Ớt 4,3 ha; cỏ chăn nuôi 26,3 ha. 

Đây là vụ có giá trị cao trong năm, nhiều cây trồng cho thu nhập và lợi nhuận 

cao như ớt, dưa, bí xanh, rau, đậu ưa lạnh, cây ngô dày…Hầu hết các thôn đều đạt và 

vượt kế hoạch giao, tiêu biểu như Đại Dương; Đồng Thịnh; Phú Ninh; Đồng Trạch. 

(Chi tiết kết quả sản xuất vụ đông 2022-2023 Phụ lục 01 kèm theo PA). 

II. Đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2022-2023 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất vụ đông 

- UBND xã, đã căn cứ vào chỉ đạo của huyện, xây dựng phương án sản xuất, cơ 

cấu cây trồng, cơ cấu giống, phân công cụ thể cán bộ chỉ đạo sản xuất, huy động cả hệ 

thống chính trị tham gia, xử lý và khắc phục kịp thời những phát sinh trong sản xuất; 

Chỉ đạo HTX tìm, ký hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân. 

- UBND xã đã hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng vụ Đông, định 

hướng cơ cấu giống chủ đạo, đảm bảo chất lượng giúp nông dân khắc phục khó khăn, 

tổ chức sản xuất vụ Đông. Chỉ đạo các thôn mở rộng diện tích sản xuất rau màu vụ 

Đông để tăng thu nhập, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong điều kiện lúa mùa thu 

hoạch muộn, các loại cây trồng vụ Đông sớm có thể muộn thời vụ. 

- Cán bộ địa chính nông nghiệp, khuyến nông viên, thành viên Ban Chỉ đạo sản 

xuất đã tích cực, tăng cường chỉ đạo các thôn hướng dẫn nhân dân gieo trồng, chăm 

sóc kịp thời và phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao. 

2. Hoạt động của HTX trong công tác sản xuất vụ đông: 

HTX chưa chủ động trong việc tham mưu cho UBND xã trong công tác chỉ đạo 

phục vụ các khâu dịch vụ sản xuất vụ đông; Công tác nạo vét mương thực hiện dịch 

vụ thủy nông còn chậm, chưa có kiểm tra đôn đốc. Chưa cung ứng được giống, phân. 

Chưa tạo được cầu nối trong việc bao tiêu sản phẩm, còn để thực hiện theo tính tự 

phát. 

3. Những tồn tại hạn chế 

Việc tổ chức lấy nước tưới cho cây màu vụ đông còn khó khăn, nguyên nhân 

do diện tích manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo vùng lớn; Các đội tổ chức vét mương chậm  
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chưa kịp thời đáp ứng khi cần lấy nước. 

Một số sản phẩm nông sản vụ Đông tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sản xuất 

nhỏ lẻ, manh mún, chất lượng sản phẩm chưa cao và thiếu tính cạnh tranh, giá không 

ổn định.  

HTX dịch vụ nông nghiệp chưa phát huy được vai trò kết nối sản xuất với thị 

trường nên chưa có dịch vụ hỗ trợ liên kết bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. 

Diện tích chưa tập trung thành vùng nên chưa áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, 

vốn và lao động sản xuất vụ đông còn thiếu. 

Giá một số vật tư phục vụ sản xuất (phân bón) vẫn ở mức cao nên chí phí sản 

xuất tăng lên ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư sản xuất của người dân. 

Phần thứ hai 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2023-2024 

I. Dự báo những thuận lợi, khó khăn 

1. Thuận lợi 

Vụ Đông tiếp tục được xác định là một vụ sản xuất đặc thù và lợi thế với 3 

tháng mùa đông lạnh, nền nhiệt độ đầu vụ và cuối vụ khác nhau tạo nên sự phong phú 

đa dạng về chủng loại đối với cây trồng vụ Đông, nhất là nhóm rau màu ưa lạnh; 

Nông dân có truyền thống và trình độ thâm canh vụ Đông nhiều năm nay. Sản xuất vụ 

Đông tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện; của cấp ủy, chính quyền 

địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trong xã. Kinh nghiệm trong 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất được tích l  y, cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ tiếp 

tục phát triển đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất. 

Dự báo vụ đông 2023-2024 có nền nhiệt độ cao hơn TBNN từ 0,5-10C do vậy 

rất thuận lợi cho việc mở rộng diện tích cây màu vụ Đông ưa ấm. Nhu cầu tiêu thụ và 

phục vụ chế biến có xu hướng tăng như: dưa bao tử, ngô ngọt, ngô làm thức ăn gia 

súc, rau ưa lạnh, hành, tỏi…... 

2. Khó khăn 

Giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn ở mức cao, dẫn đến chi 

phí sản xuất tăng cao làm ảnh hưởng đến tâm lý của người sản xuất. Quy mô sản xuất 

nhỏ lẻ, manh mún; HTX chưa tham gia liên kết bao tiêu sản phẩm hoặc đầu tư sản 

xuất vụ Đông với doanh nghiệp được. 

Lao động trong nông thôn ngày càng thiếu do đi làm ăn xa hoặc lao động tại 

các khu công nghiệp, trong khi thời vụ triển khai sản xuất vụ Đông yêu cầu rất khẩn 

trương, vừa thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa vừa gieo trồng cây vụ Đông trong cùng 

một thời điểm. Trong khi nông dân vẫn thiếu kinh phí đầu tư mua giống, phân bón, 

chi phí thuê máy móc, nhân công. 
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Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khó lường, các hiện tượng thời tiết cực đoan 

gây thất thiệt sản xuất có thể xảy ra, ảnh hưởng đến tâm lý của nông dân trong sản 

xuất vụ Đông,... Mặt khác, do ảnh hưởng của mưa bão thường xảy ra vào đầu vụ, 

nhiều diện tích cây trồng bị ngập, thiệt hại, nông dân gặp nhiều khó khăn về vốn để 

mua giống. 

Sâu bệnh hại vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại nặng trên ngô và nhiều loại cây 

trồng khác (như sâu keo mùa thu hại ngô đông), làm giảm năng suất và sản lượng nếu 

không được phòng chống kịp thời. 

II. Đinh hƣớng, mục tiêu sản xuất vụ Đông 

1. Định hƣớng 

Phát triển vụ Đông 2023-2024 theo chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt theo 

hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tiếp tục xác định vụ Đông là vụ sản 

xuất quan trọng đối với tăng trưởng của toàn ngành cho năm tiếp theo. Vì vậy cần xác 

định rõ đối tượng cơ cấu giống cây trồng vụ Đông có lợi thế đồng thời tập trung mở 

rộng diện tích c ng như áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp để tập trung chỉ đạo. 

Nhóm cây trồng chủ lực trong vụ Đông gồm: Ngô thương phẩm, ngô chế biến 

thức ăn; khoai lang; rau đậu các loại. Trong đó, cây ngô, cây rau phải được xem như 

cây chủ lực trong cả vụ Đông; cây ngô phục vụ mục tiêu lấy hạt và sản xuất thức ăn 

xanh cho trâu, bò, cây rau, đậu, bí xanh, ớt phục vụ cho tiêu thụ trong và ngoài huyện. 

Tiếp tục đa dạng hóa các nhóm cây khác trong vụ Đông, đặc biệt chú ý trồng 

rải vụ đối với cây rau nhằm giảm hiện tượng vừa thừa vừa thiếu. Mở rộng diện tích 

các đối tượng có thị trường tiêu thụ tốt, ổn định, ưu tiên các sản phẩm tiêu thụ, chế 

biến như: ớt, dưa chuột, bí xanh, bí ngô, hành tỏi; đồng thời gắn sản xuất với chứng 

nhận an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng 

cao giá trị thu nhập đối với người sản xuất rau, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

2. Mục tiêu 

Tổng diện tích gieo trồng phấn đấu 80 ha, trong đó: 

- Cây ngô 16 ha, năng suất 41 tạ/ha, sản lượng 65,6 tấn; 

- Khoai lang 1,3 ha, năm suất 58 tạ/ha, sản lượng 7,54 tấn; 

- Rau đậu các loại và cây trồng khác 62,7 ha, trong đó dự kiến: Diện tích Cây 

thức ăn chăn nuôi 18,7 ha; Bí xanh, bầu 16 ha; ớt 5 ha; rau màu các loại 23 ha tập 

trung chủ yếu tại các thôn Cự Môn; Phú An; Phú Ninh. 

(Chi tiết giao tại Phụ lục 02 kèm theo PA). 
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III. Các giải pháp chủ yếu. 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập trung chỉ đạo, điều hành sản 

xuất vụ Đông. 

Trước mắt, tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, phòng chống thiên tai bảo vệ 

sản xuất vụ Mùa. Tổ chức thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa và cây trồng vụ Mùa khi 

đến thời điểm chín để bảo đảm năng suất và sản lượng đồng thời tạo quỹ đất để tiến 

hành gieo trồng cây màu vụ Đông trong khung thời vụ sớm nhất. Đối với cây lúa, khi 

đã chín trên 80% tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi 

huy động máy thu hoạch, nhân lực tổ chức thu hoạch nhanh, gọn với phương châm 

“xanh nhà hơn già đồng” để đảm bảo an toàn và tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ Đông; 

chủ động các giải pháp trong thu hoạch: tổ chức tốt dịch vụ máy thu hoạch lúa trên 

địa bàn; có kế hoạch huy động các lực lượng giúp nhân dân thu hoạch trước các đợt 

mưa, l . 

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, ý nghĩa và hiệu 

quả trong sản xuất vụ Đông; huy động, phát động các tổ chức chính trị, xã hội nghề 

nghiệp tham gia sản xuất vụ Đông bằng nhiều hình thức khác nhau như động viên, hỗ 

trợ công lao động, đổi công, tư vấn kỹ thuật, đứng ra bảo lãnh cung ứng vật tư, nhận 

đất của các hộ không có điều kiện tự tổ chức sản xuất... nhằm hỗ trợ nhân dân và tạo 

thành phong trào rộng khắp trên địa bàn. 

Tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất mới, hiệu quả; phân tích rõ lợi 

thế, hiệu quả trong sản xuất vụ Đông thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp 

thôn, bản, các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt câu lạc bộ ...để nhân dân nắm, hiểu 

và hưởng ứng tham gia. Phân công cán bộ công chức, HTXNN phụ trách từng địa 

bàn, lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp đề 

ra, hỗ trợ kỹ thuật cho nhân dân trong sản xuất. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất giữa các thôn về 

UBND xã để phối hợp chỉ đạo và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc 

trong quá trình sản xuất. 

2. Xây dựng, triển khai Phƣơng án, kế hoạch sản xuất vụ Đông. 

Xây dựng phương án phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và triển 

khai đến tận thôn, Phương án sản xuất vụ Đông năm 2023-2024, tập trung vào một số 

nội dung chính như sau: Đảm bảo kế hoạch về diện tích, tăng tối đa diện tích các cây 

trồng chính như ngô, cây thức ăn chăn nuôi, rau vụ sớm có thể tiêu thụ trong huyện, 

tỉnh;  

Mở rộng diện tích sản xuất các loại rau quả có giá trị kinh tế cao và có thể bảo 

quản lâu dài, có khả năng thuận lợi trong quá trình vận chuyển không cần phải sơ chế, 
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đóng gói cầu kỳ như bí xanh, ớt, hành tỏi, dưa chuột. Chỉ sản xuất các loại cây trồng 

phục vụ xuất khẩu khi có hợp đồng và bảo lãnh tiêu thụ nông sản; tính toán rải vụ sản 

xuất một cách phù hợp cho từng đối tượng cây trồng một cách phù hợp để tránh hiện 

tượng thừa thiếu cục bộ. 

Căn cứ Phương án sản xuất vụ Đông 2023-2024 của UBND xã, các thôn rà soát 

lại kết quả thực hiện vụ Đông 2022-2023, quỹ đất có khả năng sản xuất vụ Đông, xây 

dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông; giao chỉ tiêu cho từng nhóm hộ, tổ về diện tích và 

cơ cấu các cây trồng chủ lực, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, đôn đốc; có giải 

pháp kỹ thuật cụ thể đối với sản xuất cây ngô đông thương phẩm gieo trên đất lúa; 

giải pháp mở rộng các đối tượng cây trồng như: ngô, khoai lang, bí xanh và các loại 

rau đậu thực phẩm; giải pháp kỹ thuật trong làm đất, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh; giải pháp về áp dụng công nghệ cao, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, hữu 

cơ, hợp tác liên kết; giải pháp phòng chống thiên tai, giải pháp cơ chế chính sách, giải 

pháp chỉ đạo điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện; đề cao 

trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu đó là: Bí thư chi bộ, 

trưởng thôn, giám đốc HTXNN; vai trò tham mưu của cán bộ phụ trách lĩnh vực như 

khuyến nông viên, địa chính nông nghiệp…theo dõi các thôn trong chỉ đạo tổ chức 

sản xuất vụ Đông, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các tập 

thể, cá nhân cuối năm 2023. 

3. Giải pháp về kỹ thuật 

3.1. Giải phóng đất và kỹ thuật làm đất: 

Trên những diện tích có kế hoạch sản xuất vụ Đông, cần chủ động tiêu nước 

trước khi thu hoạch cây trồng vụ Thu Mùa để tạo điều kiện giải phóng đất. Thu hoạch 

cây trồng vụ Thu Mùa đến đâu, tiến hành vệ sinh đồng ruộng (dọn cỏ dại, cắt rơm rạ, 

nhổ bỏ gốc cây) và giải phóng đất ngay đến đó. Áp dụng nhiều hình thức làm đất khác 

nhau đối với mỗi loại cây trồng như làm đất ướt đặt bầu ngô, làm đất tối thiểu gieo 

ngô; làm đất thành luống trồng rau màu các loại. (Đối với diện tích đất bãi do bị bồi 

đắp phù sa sau mưa l  , cần khẩn trương khơi thông, tiêu thoát nước nhanh và xử lý 

vôi bột để đảm bảo gieo trồng cây vụ Đông kịp thời vụ, an toàn). 

3.2. Thời vụ và cơ cấu bộ giống các loại cây trồng: 

Đối với nhóm cây ưa ấm, gieo trồng vụ Đông sớm, thời vụ gieo trồng kết thúc 

trước 10/10/2023; đối với nhóm cây ưa lạnh gieo trồng sau 10/10/2023. Cần tính toán 

và khuyến cáo quy mô sản xuất từng loại cây trồng, bố trí rải vụ phù hợp để đảm bảo 

nguồn cung, hạn chế tình trạng dư thừa trong thời gian chính vụ. Cụ thể thời vụ, bộ 

giống một số cây trồng chủ lực như sau: 
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* Cây ngô: 

Đối với cây ngô, là cây trồng chính có diện tích lớn trong vụ Đông, do ảnh 

hưởng của dịch bệnh, nguồn giống có thể bị thiếu hụt. Vì vậy, các đơn vị cần có giải 

pháp chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất. Phát huy vai trò của các Hợp tác xã, 

chủ động đấu mối, đăng ký số lượng, chủng loại giống, thời điểm cung ứng cụ thể với 

các công ty giống cây trồng để cung ứng cho nhân dân gieo trồng. 

Trên đất bãi luân canh mía, đất màu vườn, đất đồi thấp, đất lúa chuyển đổi sang 

trồng màu; gieo trước 20/9/2023; sử dụng các giống ngô lai đơn chịu mật độ cao như 

VS36, PSC102, PSC747, NK4300, CP3Q, CP311, NK7328, SSC…; các loại ngô nếp 

như HN68, HN88, HN92, MX6, MX10...,ngô làm thức ăn xanh cho gia súc Trên đất 

2 lúa chủ động tưới tiêu: gieo trồng trước ngày 10/10/2023: sử dụng các giống ngắn 

ngày như: DK6919, CP333, NK6654, PAC339, VN 5885, VN 146, ngô nếp. Riêng 

đối với ngô làm thức ăn xanh cho gia súc cần bố trí các giống ngô cho sinh khối lớn 

như: PSC747, VS36, DK6919, NK7328, DK6919S, DK9919C, SSC586, ... để đạt 

năng suất cao, thời vụ gieo có thể đến 15/10/2023 Khuyến khích sử dụng các giống 

ngô biến đổi gen có năng suất cao và khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là kháng 

sâu keo mùa thu như: DK6919S, DK9955S, NK4300 Bt/GT,…. 

Biện pháp kỹ thuật: Gieo trồng ngô kịp thời vụ, kết thúc gieo trồng trước 15/10, 

đảm bảo mật độ; những vùng chủ động tưới, tiêu cần áp dụng kỹ thuật làm đất tối 

thiểu, kỹ thuật gieo thẳng hạt hoặc đặt bầu xuống gốc rạ; tăng mật độ ngô đạt 6 -7 vạn 

cây/ha đối với đất màu và trên 5-6 vạn cây/ha đối với đất 2 lúa; bón phân sớm, đủ 

lượng và cân đối, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là sâu keo mùa thu suốt giai đoạn 

phát triển, bệnh nghẹt rễ, huyết dụ ở giai đoạn đầu, phòng trừ chuột, sâu xám gây hại 

giai đoạn cây con gây khuyết mật độ. 

* Cây khoai lang: Trồng càng sớm càng tốt, thời vụ trồng kết thúc trước 

15/10/2023; sử dụng các giống KL5, KL 209, Hoàng Long, KB1, và các giống khoai 

lang Nhật, Trung Quốc chất lượng cao. 

* Rau, đậu: Ưu tiên phát triển sản xuất các loại rau có giá trị chất lượng cao,rau 

ưa lạnh, sản xuất theo quy trình rau an toàn VietGAP để tăng hiệu quả kinh tế và giá 

trị sản phẩm. Gieo trồng rải vụ từ 10/10/2023-20/12/2023. Áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật như ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau trong nhà màng, nhà lưới; trồng cà 

chua, dưa hấu bằng cây giống ghép; tăng cường sử dụng phân hữu cơ sinh học; tưới 

nước tiết kiệm, sử dụng màng phủ nông nghiệp trong trồng rau, dưa. 

(Có hướng dẫn lịch thời vụ tại phụ lục 03 kèm theo PA) 

3.3. Phòng trừ một số đối tƣợng sâu bệnh hại trên cây màu vụ Đông 

Cán bộ địa chính nông nghiệp, khuyến nông viên thực hiện tốt nhiệm vụ công 

tác điều tra, dự tính dự báo để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, thông báo định 
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kỳ hàng tuần, hàng tháng để các thôn,  HTXNN chủ động trong công tác phòng trừ. 

Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng; đảm bảo 

năng suất sản lượng cây trồng vụ đông 2023-2024. 

4. Giải pháp về thủy lợi 

HTX chủ động ký hợp đồng tưới vụ Đông 2023-2024 với Công ty TNHH một 

thành viên Sông Chu chi nhánh Thạch Thành, để công ty có kế hoạch tưới đảm bảo 

cho cây vụ đông đủ nước sinh trưởng phát triển tốt, đạt hiệu quả cao.  

Bố trí các loại cây trồng vụ Đông trên đất 2 lúa tập trung thành vùng để thuận 

lợi tưới tiêu, tránh rải đều cho thôn, diện tích manh mún gây khó khăn cho việc tưới 

và tiêu nước.  

Khai thác công trình thủy lợi tưới cho cây trồng vụ Đông phải tiết kiệm đảm 

bảo cho cây trồng phát triển trên cơ sở cân đối đủ nước cho vụ Đông xuân 2023-2024. 

Các thôn chủ động nạo vét kênh mương tưới, tiêu, không để các cống tiêu bị 

vùi lấp hoắc tắc do rơm rác làm ứ đọng trong mùa mưa, ảnh hưởng đến tiêu úng trong 

vụ đông. 

5. Tổ chức tốt công tác dịch vụ phục vụ sản xuất 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ Đông của xã; HĐQTHTX chỉ các tổ dịch vụ 

thủy lợi làm tốt công tác thủy nông, tiêu úng đầu vụ, chống hạn giữa và cuối vụ; đảm 

bảo 100% diện tích trồng ngô trên đất 2 lúa và cây trồng vụ Đông được tưới tiêu chủ 

động, nhất là việc rút nước nhanh ở giai đoạn đầu vụ nếu xảy ra mưa lớn. 

HTXDVKDNN liên hệ với các đơn vị cung ứng giống, phân bón, các thôn, cá nhân 

có dịch vụ làm đất để xây dựng kế hoạch cung cấp vật tư và dịch vụ cho sản xuất kịp 

thời, đúng chủng loại, đảm bảo số lượng; động viên các đơn vị dịch vụ đầu tư ứng 

trước vật tư, công, kinh phí làm đất cho nhân dân ngay từ đầu vụ. Nâng cao vai trò 

của tổ, đội sản xuất thuộc HTX dịch vụ nông nghiệp trong việc liên kết với các doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm đầu ra nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ sản 

phẩm vụ Đông ổn định. Bên cạnh đó HTX cần liên kết với các hộ có quỹ đất để tổ 

chức sản xuất cây trồng vụ Đông quy mô lớn từ 5 ha trở lên. Thực hiện tốt các hợp 

đồng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm không để xảy ra trường hợp đơn phương huỷ 

hợp đồng. Đối với doanh nghiệp hỗ trợ người sản xuất khi gặp khó khăn, điều chỉnh 

giá hợp lý khi giá thị trường tăng, giảm theo nguyên tắc hài hòa lợi ích; Phải khuyến 

cáo, hướng dẫn nông dân chấp hành theo hợp đồng, không bán sản phẩm tốt ra ngoài, 

nhập cho công ty sản phẩm kém chất lượng, chia sẻ với doanh nghiệp khi gặp rủi ro. 

Tăng cường phổ biến, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật 

sản xuất, sơ chế và bảo quản nông sản; ứng dụng quy trình tưới nước tiết kiệm, sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật theo nguyên tắc “4 đúng”; “3 giảm, 3 tăng” (ICM) và quy trình thực hành sản xuất 
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nông nghiệp tốt (GAP), Lựa chọn và sử dụng các loại phân bón chuyên dùng, phân 

hữu cơ, sinh học vừa tiết kiệm phân bón, giảm chi phí sản xuất, hạn chế rủi ro; bố trí 

cơ cấu giống cây trồng, thời vụ hợp lý, quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh đảm bảo an toàn thực phẩm. 

6. Huy động các nguồn lực cho sản xuất vụ Đông 

HTXDVKDNN căn cứ vào nhu cầu sản xuất của xã viên, Vay vốn ngân hàng 

mua giống, phân bón, thuốc BVTV cho cây trồng vụ đông và chủ động ký hợp đồng 

mua giống, hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho xã viên (nếu cần thiết). 

7. Triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích 

phát triển sản xuất trồng trọt của Trung ương, chính sách của tỉnh như: chính sách hỗ 

trợ sản xuất vụ Đông; chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để sản xuất 

quy mô lớn, cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

nông thôn và các cơ chế chính sách khác ... 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Trên cơ sở triển khai phương án của xã, các thôn, các tổ chức đoàn thể thực 

hiện triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, hội viên và 

nhân dân về vai trò, hiệu quả kinh tế, xã hội trong sản xuất vụ Đông và trách nhiệm 

trong việc thực hiện mục tiêu sản xuất vụ Đông 2023-2024.  

Các ông Trưởng thôn, cán bộ chỉ đạo căn cứ Phương án sản xuất của xã và chỉ 

tiêu kế hoạch sản xuất vụ Đông 2023-2024 giao cho các thôn, chủ động xây dựng kế 

hoạch sản xuất vụ đông tại thôn, triển khai đến các hộ dân phù hợp với điều kiện thực 

tế đảm bảo tăng thu nhập cho Nhân dân, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.  

2. Đối với HTX dịch vụ Nông nghiệp. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với các doanh 

nghiệp cung ứng giống, phân, hỗ trợ các thôn tổ chức tốt dịch vụ về vốn, vật tư, kỹ 

thuật, tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời cho nông dân, đáp ứng yêu cầu sản 

xuất vụ Đông, trước mắt chỉ đạo các tổ dịch vụ nạo vét song mương tưới. 

3. Cán bộ Văn hoá, Đài truyền thanh xã, thôn phối hợp tăng cường tuyên truyền 

chủ trương chính sách, các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và tiến độ sản 

xuất vụ Đông trên địa bàn xã, biểu dương kịp thời các đơn vị làm tốt. 

4. Thành viên BCĐ sản xuất của xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, 

chỉ đạo, hướng dẫn và đánh giá kết quả sản xuất theo tiến độ cho đến cuối vụ. Báo cáo 

tiến độ kịp thời cho UBND xã và tham mưu biện pháp xử lý những vướng mắc trong 

sản xuất vụ Đông. 

5. Cán bộ địa chính nông nghiệp, khuyến nông viên kết hợp HTX tham mưu 

theo dõi việc tổ chức triển khai, thực hiện phương án sản xuất vụ Đông năm 2023-
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2024 ở các thôn đồng thời hướng dẫn cơ cấu thời vụ, cơ cấu giống và các biện pháp 

khuyến cáo, thông báo bảo vệ thực vật để nhân dân biết thực hiện hiệu quả. Tổng hợp 

tiến độ sản xuất vụ Đông năm 2023-2024, tham mưu biện pháp chỉ đạo, báo cáo chủ 

tịch UBND xã và phòng NN&PTNT huyện. 

6. Đề nghị UBMTTQ, Trưởng các Đoàn thể chính trị theo chức năng nhiệm vụ 

được giao phối hợp với các thôn, chỉ đạo chi hội đoàn thể, triển khai kế hoạch, tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực thực hiện tốt KH sản xuất vụ 

Đông; tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất vụ Đông 2023-2024 đạt kết quả cao. 

7. Đề nghị Bí thư chi bộ các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế 

hoạch sản xuất của đơn vị được giao. Phân công các đồng chí Đảng viên, các chi hội 

đoàn thể thôn phụ trách nhóm hộ sản xuất, bám sát hộ để chỉ đạo, hướng dẫn các hộ, 

người dân thực hiện đảm bảo kế hoạch giao.  

Sản xuất vụ Đông thời vụ diễn ra khẩn trương và trong điều kiện có nhiều bất 

thuận về thời tiết đầu vụ, do đó các thôn, Giám đốc các HTX Dịch vụ Nông nghiệp, 

phải lường trước các khó khăn, chủ động tổ chức thực hiện nhằm hạn chế thiệt hại để 

đảm bảo kết quả sản xuất vụ Đông 2023-2024 thắng lợi. UBND xã lấy kết quả sản 

xuất vụ Đông là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

trong lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chỉ đạo, cán bộ thôn năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện    (B/c); 

- ĐU- HĐND-UBND xã  (B/c); 

- CBCĐ-BT-TrT (T/h); 

- HTXDVKDNN (T/h); 

- Lưu: VP.                                                  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
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UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THẠCH ĐỒNG                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

VỤ ĐÔNG NĂM 2022 - 2023 

 

(Kèm theo phương án số:      /PA-UBND ngày 18 /9/2023 của UBND xã Thạch Đồng) 

 

Phụ lục: 1 

 

T 

T 

 

Đơn vị 

 

Tổng 

diện tích 

vụ đông  
 

 

 
 

(ha) 

Trong đó: 
 

 
Cây 

ngô  

 

 

 
 

(ha) 

 

Cây  

Bí, dƣa 

các loại 
 

 

 

 

 (ha) 

 

Khoai 

lang 

 

 

 

 
 

(ha) 

 

Ớt 

 

Rau màu  

các loại 

và 

 cây trồng 

khác 

 
 

(ha) 

 

Cỏ 

voi 

1 Duyên Linh 12,0 1,2 1,1 0 0 5,4 4,3 

2 Đồng Trạch  11,5 5,4 0,3 0 0 2,6 3,2 

3 Cự Môn 11,5 0,8 1,1 0 2,2 3,9 3,5 

4 Phú An 10,9 2,1 1,3 0 0,3 3,5 3,7 

5 Phú Ninh 15,9 2,0 3,7 0 1,5 5,2 3,5 

6 Đại Dương 15,5 1,5 1,8 0,7 0,3 6,6 4,6 

7 Đồng Thịnh 11,1 3,5 0,8 0 0 3,3 3,5 

Cộng 88,4 16,5 10,1 0,7 4,3 30,5 26,3 
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UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THẠCH ĐỒNG                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 

VỤ ĐÔNG NĂM 2023 - 2024 

 

(Kèm theo phương án số:      /PA-UBND ngày 18 /9/2023 của UBND xã Thạch Đồng) 

 

Phụ lục: 2 

 

T 

T 

 

 

 

 

 

Đơn vị 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng 

diện 

tích vụ 

đông  
 

 
 

(ha) 

Trong đó:  

 

 

Ghi 

 chú 
 
 
 
 

 
Cây 

ngô  

 

 

 
 

(ha) 

 

Cây  

Bí, dƣa 

các loại 
 

 

 
 

 (ha) 

 

Khoai 

lang 

 

 

 

 
 

(ha) 

 

Ớt 

 

 

 

 

 
 

(ha) 

 

Cỏ 

chăn 

nuôi 

 

 
 

(ha) 
 

 

Rau 

màu  

các loại 

và cây 

trồng 

khác 
 

(ha) 

1 Duyên Linh 9,3 1,5 1,3 0,5 0 2,5 3,5  

2 Đồng Trạch  8,5 1,5 1,2 0,3 0,5 2,2 2,8  

3 Cự Môn 11,5 1,5 3,0 0 1,2 3,0 2,8  

4 Phú An 12,5 2,5 3,0 0 1,3 2,2 3,5  

5 Phú Ninh 14,1 2,5 3,5 0 1,5 2,3 4,3  

6 Đại Dương 13,6 3,0 3,0 0,5 0,5 3,0 3,6  

7 Đồng Thịnh 10,5 3,5 1,0 0 0 3,5 2,5  

Cộng 80 16 16 1,3 5 18,7 23  
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UỶ BAN NHÂN DÂN   
HUYỆN THẠCH THÀNH   

 HƢỚNG DẪN LỊCH GIEO TRỒNG CÁC GIỐNG NGÔ, ĐẬU TƢƠNG 
 VÀ RAU MÀU VỤ ĐÔNG 2023-2024  

(Kèm theo Phương án số       /PA-UBND ngày     tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Thạch Thành) 

                                                                                                                                                           Phụ lục 3 

Vụ Cơ cấu Giống chủ yếu 

Thời gian  

sinh 

trƣởng 

(ngày) 

Thời gian  

gieo trồng 

Thời vụ 

gieo tốt 

nhất  

Chân đất bố trí 

 

 

 

 

 

 

 

Vụ 

Đông 

* Ngô đông 

 - VS36, PSC102, NK4300, PSC747, 

DK6919, CP3Q, CP311, NK7328, 

SSC557, Ngô nếp HN68, HN88, 

MX6, MX10 

 

105 - 120 Trước ngày 

20/9/2023 

Trước 

20/9/2023 

Đất vườn, đất bãi 

luân canh mía, đất 

đồi thấp, đất lúa 

chuyển đổi trồng 

màu 

 - DK6919, CP333, NK6654, VN5885, 

VN146, PAC339, ngô nếp các loại, ngô 

biến đổi gen DK6919S, NK4300Bt/GT 

100-115 20/9-10/10 
Trước 

30/9/2023 

 

Đất 2 lúa chủ động 

tưới tiêu 
 

Ngô Sinh khối làm thức ăn gia súc 80-90 25/9-15/10 
Trước 

15/10 

Chân đất giành để 

trồng ngô có sinh 

khối lớn 

* Cây bí 

xanh 

Bí Xanh Số 1, Nông Việt 86, Bí xanh 

Đài Loan… 
90-100 01/10-10/10  

Đất 2 lúa chủ động 

tưới tiêu 

* Khoai 

lang 

 - KL5, KB1, Hoàng Long, các giống 

khoai lang nhật chất lượng cao  
120 1-15/10  

Đất 2 lúa chủ động 

tưới tiêu 

 

* Rau đậu 

thực phẩm 

 

rau họ cải, xu hào, cà chua, đậu… 

  

10/10/2023-

20/12/2023 

 Đất mầu vườn,  

mẫu bãi ven sông, 

đất 2L chủ động 

tưới tiêu 
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